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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH HKII 
Năm học 2025 – 2026 
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
 Thực hiện công văn 2345/BDGDT - GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ giáo dục và dào tạo về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhà trường cấp tiểu học;
Căn cứ TT27/2020/ TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ- BGDĐT ngày 07/8/2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 909/ BGDĐT- GDTH ngày 08/3/2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức hoạt động STEM trong giáo dục Tiểu học.
Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng;
Căn cứ Công văn số 2190 /SGDĐT- GDTH ngày 17/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024 - 2025;
Căn cứ Công văn số 598 /PGDĐT ngày 31/8/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, điều kiện của địa phương;
II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
1. Cơ sở vật chất:
- Có phòng học Tiếng Anh. Phòng học đảm bảo an toàn, bàn ghế đủ, đúng quy cách cho học sinh, giáo viên; đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học, có ti vi, máy tính phục vụ cho ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Thư viện lớp học có đủ các đầu sách, có tác dụng phát triển văn hóa đọc, khuyến khích và đáp ứng nhu cầu đọc 
của học sinh. 
- Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy, học tập và việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên bảo đảm quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, đáp ứng cho chương trình giáo dục theo chương trình mới.
- Nguồn học liệu phong phú. 
2. Đội ngũ giáo viên của khối:
- Có 2 giáo viên Tiếng Anh. 
[bookmark: _Hlk145581549]- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Có trình độ công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Có 01 GVG cấp Thành phố.
3. Học sinh:
- 100% học sinh học đúng độ tuổi. Đa số các em có sức khỏe tốt, chăm ngoan. 
4. Tình hình văn hóa, kinh tế, chính trị địa phương:
a) Tình hình chính trị, văn hóa:
- Vĩnh An là xã có truyền thống văn hóa, có nhiều lễ hội tốt đẹp cần được gìn giữ, tuyên truyền giáo dục đến các em học sinh, qua đó bồi đắp cho các em niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.
- Chính quyền và nhân dân địa phương đều quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.
b) Kinh tế: Đa số phụ huynh làm nông nghiệp nên thu nhập bình quân chưa cao. Phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em mình, nhiều năm quan tâm tài trợ cơ sở vật chất cho thầy trò nhà trường thực hiện tốt kế hoạch giáo dục 
III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIẾNG ANH KHỐI 4
Tổng số tiết: 140 tiết /35 tuần (Họckì I: 18 tuần, học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 4 tiết/tuần Thời lượng: 40 phút/tiết

	Tuần
	Bài
	
Tên bài học trong tiết học cụ thể
	Tiết theo PP
CT
	Số tiết thực hiện
	Nội dung điều chỉnh
	Nội dung tích hợp

	HỌC KÌ II

	19
	Unit 7: Jobs
	Lesson 2: Task 1,2,3
	73
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 4,5,6
	74
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 7,8,9
	75
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 1,2,3
	76
	1
	
	ÂN khởi động

	20
	Unit 7: Jobs
	Lesson 3: Task 4,5,6
	77
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 7,8,9
	78
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Fun time and project: Task 1,2
	79
	1
	
	ÂN khởi động

	
	Unit 8: Technology
	Lesson 1: Task 1,2,3
	80
	1
	
	ÂN khởi động

	21
	Unit 8: Technology
	Lesson 1: Task 4,5,6
	81
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 1,2,3
	82
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 4,5,6
	83
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 7,8,9
	84
	1
	
	ÂN khởi động

	22
	Unit 8: Technology
	Lesson 3: Task 1,2,3
	85
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 4,5,6
	86
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 7,8,9
	87
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Fun time and project: Task 1,2
	88
	1
	
	ÂN khởi động

	23
	Review 4
	Part 1: Task 1,2,3
	89
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 2: Task 1,2,3
	90
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 3 - video: Task 1,2,3
	91
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 4: Task 1,2,3
	92
	1
	
	ÂN khởi động

	24
	Unit 9: Places in town
	Lesson 1: Task 1,2,3
	93
	1
	
	Quyền được an toàn

	
	
	Lesson 1: Task 4,5,6
	94
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 1,2,3
	95
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 4,5,6
	96
	1
	
	ÂN khởi động

	25
	Unit 9: Places in town
	Lesson 2: Task 7,8,9
	97
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 1,2,3
	98
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 4,5,6
	99
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 7,8,9
	100
	1
	
	ÂN khởi động

	26
	Unit 9: Places in town
	Fun time and project: Task 1,2
	101
	1
	 
	ÂN khởi động

	
	Unit 10: On holiday
	Lesson 1: Task 1,2,3
	102
	1
	
	Yêu quê hương, đất nước

	
	
	Lesson 1: Task 4,5,6
	103
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 1,2,3
	104
	1
	
	ÂN khởi động

	27
	Unit 10: On holiday
	Lesson 2: Task 4,5,6
	105
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 7,8,9
	106
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 1,2,3
	107
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 4,5,6
	108
	1
	
	ÂN khởi động

	28
	Unit 10: On holiday
	Lesson 3: Task 7,8,9
	109
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Fun time and project: Task 1,2
	110
	1
	
	ÂN khởi động

	
	Review 5
	Part 1: Task 1,2,3,4
	111
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 2: Task 1,2,3
	112
	1
	
	ÂN khởi động

	29
	Review 5
	Part 3 - video: Task 1,2,3
	113
	1
	 
	ÂN khởi động

	
	
	Part 4: Task 1,2,3
	114
	1
	
	ÂN khởi động

	
	Unit 11: Before our time
	Lesson 1: Task 1,2,3
	115
	1
	
	Quyền được học tập

	
	
	Lesson 1: Task 4,5,6
	116
	1
	
	ÂN khởi động

	30
	Unit 11: Before our time
	Lesson 2: Task 1,2,3
	117
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 4,5,6
	118
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 7,8,9
	119
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 1,2,3
	120
	1
	
	ÂN khởi động

	31
	Unit 11: Before our time
	Lesson 3: Task 4,5,6
	121
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 7,8,9
	122
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Fun time and project: Task 1,2
	123
	1
	
	ÂN khởi động

	
	Unit 12: Cool places
	Lesson 1: Task 1,2,3
	124
	1
	
	ÂN khởi động

	32
	Unit 12: Cool places
	Lesson 1: Task 4,5,6
	125
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 1,2,3
	126
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 4,5,6
	127
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 2: Task 7,8,9
	128
	1
	
	ÂN khởi động

	33
	Unit 12: Cool places
	Lesson 3: Task 1,2,3
	129
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 4,5,6
	130
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Lesson 3: Task 7,8,9
	131
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Fun time and project: Task 1,2
	132
	1
	
	ÂN khởi động

	34
	Review 6
	Part 1: Task 1,2,3,4
	133
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 2: Task 1,2,3,4
	134
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 3 - video: Task 1,2,3
	135
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Part 4: Task 1,2,3
	136
	1
	
	ÂN khởi động

	35
	End of semester review
	
	137
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	
	138
	1
	
	ÂN khởi động

	
	End of semester Test
	Do the test
	139
	1
	
	ÂN khởi động

	
	
	Correct the test
	140
	1
	
	ÂN khởi động
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